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I. Trắc nghiệm (7 điểm)   Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu
[bookmark: _GoBack]Câu 1: Nối các sản phẩm công nghệ phù hợp với vai trò của chúng. (1 điểm)
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	Đáp ứng nhu cầu ăn ở, đi lại, giải trí của con người
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	Giúp tăng năng suất lao động
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	Giúp cải thiện môi trường
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Câu 2: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống trước các ý kiến nêu về vai trò của sáng chế đối với công nghệ (1 điểm)
	
	  Góp phần tạo ra sản phẩm mới.

	
	  Góp phần cải tiến sản phẩm.

	
	  Góp phần thay đổi suy nghĩ của con người.

	
	  Góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ.



Câu 3: Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành nội dung sau: (1 điểm)
Trong lịch sử xã hội loài người một số nhà sáng chế tiêu biểu góp phần thay đổi xã hội loài người với các …………..…..…… của họ. Có thể kể đến như ……………….…… với động cơ hơi nước (1784), A-lếch- xan- đơ Gra-ham Beo với …………….……… (1976), ……………………….. với ô tô (1886).
Câu 4: Để tạo ra một sản phẩm công nghệ cần phải tiến hành bao nhiêu bước?(1 điểm)
A. 2 bước.                 B. 4 bước.                     C. 6 bước.                  D. 8 bước.
Câu 5: Mô tả sản phẩm không bao gồm: (1 điểm)
	A. Yêu cầu sản phẩm
	B. vật liệu
	C. Dụng cụ
	D. Giá tiền các vật liệu


 Câu 6: Mai muốn thiết kế một sản phẩm được mô tả như sau: (1 điểm)
	
	Dáng nhỏ gọn, đựng nhiều đồ,
Bút, thước, gọt tất cả vô đây.
Sản phẩm công nghệ thật hay,
Hỏi bạn nào biết, xin ngay trả lời?


Sản phẩm bạn Mai đã thiết kế là:
	A. Thước kẻ
	B. Đồng hồ
	C. Hộp bút 
	D. Cái tủ


Câu 7: Điện thoại dùng để: (1 điểm)
	A. Liên lạc
	B.Tăng cường trí nhớ
	C.Nâng cao kĩ năng sống
	D. Ngủ ngon


II. Tự luận: (3 điểm)
Câu 8: Hãy nêu các bước làm đồng hồ đồ chơi? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Mô tả một sáng chế mà em biết và nêu vai trò của sáng chế đó. (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 10: Khi thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, em cần gọi số điện thoại khẩn cấp nào và cung cấp những thông tin cần thiết gì? (1 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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